
    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHƯỜNG KIM TRÀ                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Số:  739/QĐ-UBND                              Kim Trà, ngày  11  tháng  5  năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn Đội xung kích PCTT và TKCN phường Kim Trà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KIM TRÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 
2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng chống thiên tai về ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung 
kích phòng chống thiên tai cấp xã.

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/07/2025 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;

Theo đề nghị của BCH Quân sự phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai phường Kim Trà gồm 
các ông, bà có tên sau (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đội xung kích phòng chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của Ban 
Chỉ huy PCTT và TKCN phường có nhiệm vụ:

- Thực hiện các nội dung của bản Kế hoạch Phòng chống thiên tai, phương án 
ứng phó với thiên tai đã được Chủ tịch UBND phường phê duyệt;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 
và TKCN phường trong công tác chỉ huy điều hành trong công tác PCTT&TKCN;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 
khi có yêu cầu.

Điều 3. Văn phòng UBND&HĐND phường, Ban chỉ huy quân sự phường và các 
đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Các quyết định trước đây về thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn được bãi bỏ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- BCH PCTT-TKCN TP Huế;
- Lưu: VT, BCH PCTT &TKCN phường.                                       

        CHỦ TỊCH

                     Hồ Lê Hoàng Thịnh



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG KIM TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH
ĐỘI XUNG KÍCH PCTT - TKCN PHƯỜNG KIM TRÀ

(Kèm theo Quyết định số: 739/QĐ-UBND ngày  11/5/2026 của UBND phường Kim Trà)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị SĐT
1 Nguyễn Duy Bảy Đội trưởng  Chỉ huy trưởng  0985137988
2 Nguyễn Ngọc Sâm Đội phó  Phó trưởng công an  0906531113
3 Nguyễn Văn Hoà Đội phó  Phó chỉ huy trưởng  0986485768
4 Trương Thị Ngọc Lan Đội phó  Bí thư đoàn thanh niên  0339990689
5 Trần Công Dương Đội viên Công an phường  0906559990
6 Trần Tùng Lâm Đội viên Công an phường  0796528868
7 Lê Văn Đức Đội viên Công an phường  03555616001
8 Nguyễn Công Giang Đội viên Công an phường  0812220296
9 Phạm Xuân Nhất Đội viên  Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở  0774433255

10 Lê Thanh Hải Đội viên  Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở  0984506358
11 Cao Quảng Kiếm Đội viên Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở  0914743363
12 Dương Công Trí Đội viên Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở  0353108446
13 Nguyễn Thị Thanh Vân Đội viên  CT Hội LHPN phường  0981875524
14 Nguyễn Hồng Toàn Đội viên  CT Hội nông dân phường  0969764764
15 Nguyễn Hữu Trình  Đội viên  Công chức KT -ĐT-HT  0905972706
16 Hoàng Thế Dưỡng Đội viên  Công chức văn phòng  0905910099
17 Lê Văn Thuyên Đội viên  Công chức VH-XH  0934878783
18 Nguyễn Văn Anh Đội viên  CT Hội CCC|B phường  0985494767
19 Nguyễn Thị Kim Huệ Đội viên Giám đốc TYT phường  0386659811
20 Lê Phước Sau Đội viên Dân quân cơ động  0332730537
21 Nguyễn Văn Kiên Đội viên Dân quân cơ động  0385153077
22 Nguyễn Văn Hoàng Đội viên Dân quân cơ động  0352054393
23 Nguyễn Văn Hòa Đội viên Dân quân cơ động  0354042069
24 Nguyễn Thanh Phong Đội viên Dân quân cơ động  0789140920
25 Nguyễn Đình Lai Đội viên Dân quân cơ động  0379735049
26 Nguyễn Văn Thông Đội viên Dân quân cơ động  0342420622
27 Dương Vĩnh Chuẩn Đội viên Dân quân cơ động  0334858216
28 Hồ Công Tuyên Đội viên Dân quân cơ động  0858001225
29 Nguyễn Văn Vẫn Đội viên Dân quân cơ động 0383869975
30 Nguyễn Duy Trung Đội viên Dân quân cơ động 0382859317
31 Nguyễn Văn Thanh Đội viên Dân quân cơ động 0377437928
32 Dương Đình Năm Đội viên Dân quân cơ động 0914259605
33 Trần Văn Hoàng Đội viên Dân quân cơ động 0365868452
34 Nguyễn Phi Ánh Đội viên Dân quân cơ động 0373970571
35 Nguyễn Văn Tấn Dũng Đội viên Dân quân cơ động 0333488418
36 Nguyễn Ngọc Thảo Đội viên Dân quân cơ động 0383451202
37 Hồ Bảo Long Đội viên Dân quân cơ động 0982745729



38 Tống Gia Bảo Đội viên Dân quân cơ động 0962397418
39 Hoàng Huynh Đội viên Dân quân cơ động 0963576602
40 Lê Đình Sáng Đội viên Dân quân cơ động 0765048352
41 Lê Đình Minh Đội viên Dân quân cơ động 0377455551
42 Trần Hữu Cảm Đội viên Dân quân cơ động 0327218849
43 Hà Minh Nhân Đội viên Dân quân cơ động 0392730602
44 Nguyễn Đình Tuyên Đội viên Dân quân cơ động 0842647239
45 Nguyễn Sanh Hiệt Đội viên Dân quân cơ động 0862782753
46 Lê Phú Hải Đội viên Dân quân cơ động 0905822875
47 Hà Thúc Tú Đội viên Dân quân cơ động 0775409627
48 Lê Hà Bảo Hoàng Đội viên Dân quân cơ động 0762860208
49 Hà Xuân Quý Đội viên Dân quân cơ động 0337266400
50 Ngô Đình Thi Đội viên Dân quân cơ động 0865830584
51 Trương Văn Nghĩa Đội viên Dân quân cơ động 0988484901
52 Nguyễn Ích Duyệt Đội viên Dân quân tại chổ 0702737073
53 Nguyễn Thắng Đội viên Dân quân tại chổ 0935228235
54 Nguyễn Dũng Đội viên Dân quân tại chổ 0983654545
55 Trần Lưu Tuyền Đội viên Dân quân tại chổ 0979555674
56 Nguyễn Văn Kế Đội viên Dân quân tại chổ 0775500776
57 Lê Thanh Trung Đội viên Dân quân tại chổ 0834260489
58 Phan Minh Nhật Đội viên Dân quân tại chổ 0333556286
59 Lê Phú Đội viên Dân quân tại chổ 0906526186
60 Lê Văn Hoàng Đội viên Dân quân tại chổ 0337726790
61 Trần Hữu Nhật Đội viên Dân quân tại chổ 0385016433
62 Nguyễn Đình Lâm Đội viên Dân quân tại chổ 0799413339
63 Nguyễn Đình Thành Đội viên Dân quân tại chổ 0354742455
64 Phạm Hữu Mạng Đội viên Dân quân tại chổ 0938382673
65 Nguyễn Duy Quyền Đội viên Dân quân tại chổ 0387460199
66 Hồ Văn Thuần Đội viên Dân quân tại chổ 0868407261
67 Trần Hữu Quốc Đội viên Dân quân tại chổ 0981626516
68 Lê Đình Hoàng Đội viên Dân quân tại chổ 0908225777
69 Nguyễn Sanh Chiến Đội viên Dân quân tại chổ 0963239588
70 Trần Minh Đức Đội viên Dân quân tại chổ 0799499050
71 Hoàng Đắc Lộc Đội viên Dân quân tại chổ 0961649943
72 Nguyễn Tấn Hùng Đội viên Dân quân tại chổ 0918575235
73 Lê Minh Đức Đội viên Dân quân tại chổ 0377551123
74 Lê Đình Sang Đội viên Dân quân tại chổ 0359210883
75 Lê Đình Lân Đội viên Dân quân tại chổ 0364290593
76 Phan Văn Mẫn Đội viên Dân quân tại chổ 0356525790
77 Lê Văn Thuận Đội viên Dân quân tại chổ 0363030020
78 Hoàng Như Ý Đội viên Dân quân tại chổ 0963675911
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